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2 HAØM SOÁ BAÄC NHAÁT VAØ BAÄC HAI 
 

 

BAØI 

1. 

 HAØM SOÁ 

 

Câu 1. Xét đáp án A, thay 2x =  và 1y =  

     vào hàm số 
1

1
y

x
=

-
 ta được 

1
1

2 1
=

-
: thỏa mãn. Chọn A. 

Câu 2. Xét đáp án A, thay 2x =  và 0y =   

     vào hàm số 
2 4 4x x

y
x

- +
=  ta được 

22 4.2 4
0

2

- +
= : thỏa mãn.  

Xét đáp án B, thay 3x =  và 
1

3
y =   

    vào hàm số 
2 4 4x x

y
x

- +
=  ta được 

21 3 4.3 4

3 3

- +
= : thỏa mãn. 

Xét đáp án C, thay 1x =  và 1y = -  vào hàm số  

2 4 4x x
y

x

- +
=  ta được 

21 4.1 4
1 1 1

1

- +
- = Û - = : không thỏa mãn. Chọn C. 

Câu 3. Ta có   ( ) ( )1 5. 1 5 5f - = - - = = ¾¾® A đúng. 

       ( )2 5.2 10 10f = - = - = ¾¾® B đúng. 

       ( ) ( )2 5. 2 10 10f - = - - = = ¾¾® C đúng. 

       
1 1

5. 1 1
5 5

f
æ ö÷ç = - = - = ¾ ¾®÷ç ÷çè ø

D sai. Chọn D. 

Cách khác: Vì hàm đã cho là hàm trị tuyệt đối nên không âm. Do đó D sai. 

Câu 4. Do ( ]4 2;5Î  nên ( ) 24 4 1 15.f = - =  Chọn B. 

Câu 5. Khi 2x ³  thì ( )
2 2 2 3

2 1.
2 1

f
+ -

= =
-

  

Khi 2x <  thì ( ) ( )
2

2 2 1 5.f - = - + =  Vậy ( ) ( )2 2 6.f f+ - =  Chọn C. 

Câu 6. Hàm số xác định khi 2 2 0 1x x- ¹ Û ¹ . 

Vậy tập xác định của hàm số là {}D \ 1= ¡ . Chọn C. 
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Câu 7. Hàm số xác định khi 

1
2 1 0

2
3 0

3

x x

x
x

ìïïì + ¹ ¹ -ï ïï Ûí í
ï ï- ¹ïî ï ¹ïî

. 

Vậy tập xác định của hàm số là 
1

D \ ;3
2

ì üï ïï ï= -í ý
ï ïï ïî þ

¡ . Chọn B. 

Câu 8. Hàm số xác định khi 2
1

3 4 0 .
4

x
x x

x

ì ¹ïï+ - ¹ Û í
ï ¹ -ïî

 

Vậy tập xác định của hàm số là { }D \ 1; 4 .= -¡  Chọn B. 

Câu 9. Hàm số xác định khi 
2

1 0
1.

3 4 0

x
x

x x

ì + ¹ïï Û ¹ -í
ï + + ¹ïî

 

Vậy tập xác định của hàm số là { }D \ 1 .= -¡  Chọn C. 

Câu 10. Hàm số xác định khi ( )( )3 23 2 0 1 2 0x x x x x- + ¹ Û - + - ¹  

  
2

1
1 0 1

.1
22 0

2

x
x x

x
xx x

x

ì ¹ïïì ì- ¹ ¹ï ïïï ï ïìÛ Û Û¹ïí í íïï ï ï ¹ -+ - ¹ í ïï ï îî ïï ¹ -ïîïî

 

Vậy tập xác định của hàm số là { }D \ 2;1= -¡  Chọn B. 

Câu 11. Hàm số xác định khi 
2 0 2

2
3 0 3

x x
x

x x

ì ì+ ³ ³ -ï ïï ïÛ Û ³ -í í
ï ï+ ³ ³ -ï ïî î

. 

Vậy tập xác định của hàm số là [ )D 2;= - + ¥ . Chọn B. 

Câu 12. Hàm số xác định khi 
6 3 0 2

1 2.
1 0 1

x x
x

x x

ì ì- ³ £ï ïï ïÛ Û £ £í í
ï ï- ³ ³ï ïî î

 

Vậy tập xác định của hàm số là [ ]D 1;2= . Chọn B. 

Câu 13. Hàm số xác định khi 

2

3 2 0 2 43
.

4 3 0 4 3 3

3

x
x

x
x

x

ìïï ³ïì - ³ï ïï ïÛ Û £ <í í
ï ï- >ïî ï <ïïïî

. 

Vậy tập xác định của hàm số là 
2 4

D ;
3 3

é ö÷ê= ÷÷ê øë
. Chọn C. 

Câu 14. Hàm số xác định khi 2 2
4

16 0 16
4

x
x x

x

é >
ê- > Û > Û
ê < -ë

  

Vậy tập xác định của hàm số là ( ) ( )D ; 4 4;= - ¥ - È + ¥ . Chọn C. 
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Câu 15. Hàm số xác định khi 
( )

22 2 1 0 1 0
3

33 0 3 0

xx x x
x

xx x

ìì ï ì Îï - + ³ ï- ³ïï ïÛ Û Û ³í í í
ï ï ï ³- ³ - ³ ïï ï îî î

¡
. 

Vậy tập xác định của hàm số là [ )D 3;= + ¥ . Chọn C. 

Câu 16. Hàm số xác định khi 

2 0 2

2 0 2

0 0

x x

x x

x x

ì ì- ³ £ï ïï ïï ïï ï+ ³ Û ³ -í í
ï ïï ïï ï¹ ¹ï ïî î

. 

Vậy tập xác định của hàm số là [ ] { }D 2;2 \ 0= - . Chọn C. 

Câu 17. Hàm số xác định khi 
2

1
1 0 1

3 .
36 0

2

x
x x

x
xx x

x

ì ³ -ïïì ì+ ³ ³ -ï ïïï ï ïÛ ¹ Ûí í í
ï ï ï ¹- - ¹ ïï ï îî ï ¹ -ïî

  

Vậy tập xác định của hàm số là [ ) { }D 1; \ 3= - + ¥ . Chọn B. 

Câu 18. Hàm số xác định khi 

( )luoân ñuùng

6 0
6

1 0 1 6.
1

1 1 0  

x
x

x x
x

x

ìï - ³ïï ì £ïïï ï- ³ Û Û £ £í í
ï ï ³ïï îï + - ¹ïïî

 

Vậy tập xác định của hàm số là [ ]D 1;6= . Chọn B.  

Câu 19. Hàm số xác định khi 

3
3 0

.1
2 1 0

2

x
x

x x

ì ¹ïïì - ¹ï ïï Ûí í
ï ï- > >ïî ïïî

  

Vậy tập xác định của hàm số là { }
1

D ; \ 3
2

æ ö÷ç= + ¥ ÷ç ÷çè ø
. Chọn D. 

Câu 20. Hàm số xác định khi 

( )
2 2

2 0 2 0 2

0 0 0

24 4 0 2 0

x x x

x x x

xx x x

ìïì ìï + ³ + ³ ³ -ïïï ïïï ïïï ï ï¹ Û ¹ Û ¹í í í
ï ï ïï ï ïï ï ï ¹- + > - > ïîï ïî ïî

. 

Vậy tập xác định của hàm số là [ ) { }D 2; \ 0;2= - + ¥ . Chọn A. 

Câu 21. Hàm số xác định khi 
0 0 0

.
96 0 3

x x x

xx x x

ì ì³ ³ ìï ï ³ïï ï ïÛ Ûí í í
ï ï ï ¹- - ¹ ¹ ïï ï îî î

  

Vậy tập xác định của hàm số là [ ) { }D 0; \ 9= + ¥ . Chọn B. 

Câu 22. Hàm số xác định khi 2 1 0x x+ + ¹  luôn đúng với mọi .x Î ¡   

Vậy tập xác định của hàm số là D = ¡ . Chọn C. 
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Câu 23. Hàm số xác định khi 

1 0 1
1 4

4 0 4
2

2 0 2
3

3 0 3

x x
x

x x
x

x x
x

x x

ì ì- ³ ³ï ïï ï ì £ £ïï ï ïï ï- ³ £ ïï ïï ï ïÛ Û ¹í í í
ï ï ï- ¹ ¹ï ï ïï ï ï ¹ïîï ï- ¹ ¹ï ïï ïî î

. 

Vậy tập xác định của hàm số là [ ] { }D 1;4 \ 2;3= . Chọn C. 

Câu 24. Hàm số xác định khi ( ) ( )
22 2 2 1 0 1 1 1x x x x x+ + - + ³ Û + + ³ +  

  
( )

( ) ( )

2

2 2

1 0

1 1 0 1 0

1 01 0

1 1 1

x

x x
x

xx

x x

éì + <ïïê
íêï + + ³ éê + <ïî êêÛ Û Û Î

êêì + ³+ ³ï ëêï
íêï + + ³ +êïîë

¡ . 

Vậy tập xác định của hàm số là D = ¡ . Chọn D. 

Câu 25. Hàm số xác định khi 3 32 2 2 23 33 2 7 0 3 2 7x x x x x x- + - - ¹ Û - + ¹ -  
2 23 2 7 9 3 3x x x x xÛ - + ¹ - Û ¹ Û ¹ . 

Vậy tập xác định của hàm số là { }D \ 3= ¡ . Chọn A. 

Câu 26. Hàm số xác định khi 22 2 0x x x- + + ¹ . 

Xét phương trình 2

2

2 0 2
2 2 0

0 22 0

x x
x x x x

x xx x

ìï - = ì =ïïï ï- + + = Û Û Û Î Æí í
ï ï = Ú = -+ = ïï îïî

. 

Do đó, 22 2 0x x x- + + ¹  đúng với mọi x Î ¡ .  

Vậy tập xác định của hàm số là D = ¡ . Chọn A. 

Câu 27. Hàm số xác định khi 
4 0 4

4 0
00

x x
x x

xx

ì ìï - ¹ ¹ïï ï- > Û Ûí í
ï ï >> ïï îî

. 

Vậy tập xác định của hàm số là ( ) { }D 0; \ 4= + ¥ . Chọn D. 

Câu 28. Hàm số xác định khi 
2

5 3 0

4 3 0

x

x x

ìï - ³ï
í
ï + + ¹ïî

  

5 5 5

5 53 3 3

1 1 .3 3

13 3

x x

x
x x

xx x

ì ìï ïï ï£ - £ £ï ï ìï ï ïï ï ï - £ £í í ïÛ ¹ - Û ¹ - Ûï ï íï ï ïï ï ïï ï ¹ -ï¹ - ¹ - îï ïî î

 

Vậy tập xác định của hàm số là { }
5 5

D ; \ 1
3 3

é ù
ê ú= - -
ê úë û

. Chọn A. 
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Câu 29. Hàm số xác định khi 

1 1
1

2 0 2
2

1 1
1

2 0 2

x x
x

x x
x

x x
x

x x

é éì ì³ ³ï ïï ïê ê éì ³í í ïïê ê êï ï- ¹ ¹ íï ïî îê ê êïÛ Û ¹ïê ê îêì ì< <ï ïê ê êï ï <í íê ê êëï ï- ³ £ê êï ïî îë ë

. 

Vậy xác định của hàm số là { }D \ 2= ¡ . Chọn D. 

Câu 30. Hàm số xác định khi 

1
1

0
1

1
1

1 0

x
x

x
x

x
x

x

éì ³ïïê é ³íê êï ¹ïîê êìÛ <ïê ïêì < íïê êï ï ³ -íê êïîëï + ³êïîë

. 

Vậy xác định của hàm số là [ )D 1;= - + ¥ . Chọn D. 

Câu 31. Hàm số xác định khi 
1 0 1

.
2 0 2

x m x m

x m x m

ì ì- + ³ ³ -ï ïï ïÛí í
ï ï- + > <ï ïî î

  

¾ ¾®  Tập xác định của hàm số là [ )D 1;2m m= -  với điều kiện 1 2 1.m m m- < Û > -   

Hàm số đã cho xác định trên ( )1;3-  khi và chỉ khi ( ) [ )1;3 1;2m m- Ì -   

0

1 1 3 2 .3

2

m

m m m
m

ì £ïïïÛ - £ - < £ Û Û Î Æí
ï ³ïïî

 Chọn A. 

Câu 32. Hàm số xác định khi 0 .x m x m- ¹ Û ¹   

¾ ¾®  Tập xác định của hàm số là { }D \ m= ¡ .  

Hàm số xác định trên ( )1;0-  khi và chỉ khi ( )
0

1;0
1

m
m

m

é ³
êÏ - Û
ê £ -ë

. Chọn C. 

Câu 33. Hàm số xác định khi 
2 0 2

12 1 0

x m x m

x mx m

ì - + ³ ìï ³ -ïï ïÛí í
ï ï ¹ -- + - ¹ ïï îî

. 

¾ ¾®  Tập xác định của hàm số là [ ) { }D 2; \ 1m m= - + ¥ - . 

Hàm số xác định trên ( )0;1  khi và chỉ khi ( ) [ ) { }0;1 2; \ 1m mÌ - + ¥ -  

2
2 0 1 1 2

2
1 0 1

1

m
m m m

m
m m

m

éì £ïïêé é- £ < £ - =íêê êïÛ Û Û³ïîêê ê- £ £ë ëê £êë

. Chọn D. 

Câu 34. Hàm số xác định khi ( )
0

1
2 1 0

2

x m
x m

m
x m x

ì ³ïïì - ³ï ïï Û *í í +
ï ï- - ³ ³ïî ïïî

.  
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 TH1: Nếu 
1

1
2

m
m m

+
³ Û ³  thì ( ) x m* Û ³ . 

¾ ¾®  Tập xác định của hàm số là [ )D ;m= + ¥ . 

Khi đó, hàm số xác định trên ( )0;+ ¥  khi và chỉ khi ( ) [ )0; ; 0m m+ ¥ Ì + ¥ Û £  

¾ ¾®  Không thỏa mãn điều kiện 1m ³ . 

 TH2: Nếu 
1

1
2

m
m m

+
£ Û £  thì ( )

1

2

m
x

+
* Û ³ . 

¾ ¾®  Tập xác định của hàm số là 
1

D ;
2

mé ö+ ÷ê= + ¥ ÷÷ê øë
. 

Khi đó, hàm số xác định trên ( )0;+ ¥   

khi và chỉ khi ( )
1

0; ;
2

mé ö+ ÷ê+ ¥ Ì + ¥ ÷÷ê øë
 

1
0 1

2

m
m

+
Û £ Û £ -  

¾ ¾®  Thỏa mãn điều kiện 1m £ .  Vậy 1m £ -  thỏa yêu cầu bài toán. Chọn D. 

Câu 35. Hàm số xác định khi ( )
22 6 2 0 3 11 0x x m x m- + - > Û - + - > . 

Hàm số xác định với ( )
2

3 11 0x x m" Î Û - + - >¡  đúng với mọi x Î ¡  

11 0 11m mÛ - > Û > . Chọn B. 

Câu 36. TXĐ: D = ¡ . Với mọi 1 2,x x Î ¡  và 1 2x x< , ta có  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 24 3 4 3 3 0.f x f x x x x x- = - - - = - - >  

Suy ra ( ) ( )1 2f x f x> . Do đó, hàm số nghịch biến trên ¡ .  

Mà 
4

;
3

æ ö÷ç + ¥ Ì÷ç ÷çè ø
¡  nên hàm số cũng nghịch biến trên 

4
;

3

æ ö÷ç + ¥ ÷ç ÷çè ø
. Chọn B. 

Câu 37. Chọn A. Ta có ( ) ( ) ( ) ( )2 2

1 2 1 1 2 24 5 4 5f x f x x x x x- = - + - - +  

        ( ) ( ) ( )( )2 2

1 2 1 2 1 2 1 24 4x x x x x x x x= - - - = - + - . 

● Với mọi ( )1 2,  ;2x x Î - ¥  và 1 2x x< . Ta có 1

1 2

2

2
4

2

x
x x

x

ì <ïï Þ + <í
ï <ïî

. 

Suy ra 
( ) ( ) ( )( )1 2 1 2 1 2

1 2

1 2 1 2

4
4 0

f x f x x x x x
x x

x x x x

- - + -
= = + - <

- -
. 

Vậy hàm số nghịch biến trên ( );2- ¥ . 

● Với mọi ( )1 2,  2;x x Î + ¥  và 1 2x x< . Ta có 1

1 2

2

2
4

2

x
x x

x

ì >ïï Þ + >í
ï >ïî

. 

Suy ra 
( ) ( ) ( )( )1 2 1 2 1 2

1 2

1 2 1 2

4
4 0

f x f x x x x x
x x

x x x x

- - + -
= = + - >

- -
. 
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Vậy hàm số đồng biến trên ( )2;+ ¥ . 

Câu 38. Ta có ( ) ( )
( ) ( )2 1 1 2

1 2

1 2 1 2 1 2

3 33 3
.

x x x x
f x f x

x x x x x x

- -
- = - = = -  

Với mọi ( )1 2,  0;x x Î + ¥  và 1 2x x< . Ta có 1

1

2

0
. 0

0

x
x x

x

ì >ïï Þ >í
ï >ïî

. 

Suy ra 
( ) ( )

( )1 2

1 2 1 2

3
0

f x f x
f x

x x x x

-
= - < ¾ ¾®

-
 nghịch biến trên ( )0;+ ¥ . Chọn B. 

Câu 39. Ta có  

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 1 1 1 1
1 .f x f x x x x x x x

x x x x x x

æ ö æ ö æ ö æ ö÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç ç÷ ÷ ÷ ÷- = + - + = - + - = - -ç ç ç ç÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç ç÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç çè ø è ø è ø è ø
 

Với mọi ( )1 2,  1;x x Î + ¥  và 1 2x x< . Ta có 1

1 1

2 1 1

1 1
. 1 1.

1 .

x
x x

x x x

ì >ïï Þ > Þ <í
ï >ïî

 

Suy ra 
( ) ( )

( )1 2

1 2 1 2

1
1 0

f x f x
f x

x x x x

-
= - > ¾ ¾®

-
 đồng biến trên ( )1;+ ¥ . Chọn A. 

Câu 40. Chọn D. Ta có ( ) ( ) 1 2
1 2

1 2

3 3

5 5

x x
f x f x

x x

æ ö æ ö- -÷ ÷ç ç÷ ÷- = -ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç+ +è ø è ø
 

    
( )( ) ( )( )

( )( )

( )

( )( )
1 2 2 1 1 2

1 2 1 2

3 5 3 5 8

5 5 5 5

x x x x x x

x x x x

- + - - + -
= =

+ + + +
. 

● Với mọi ( )1 2,  ; 5x x Î - ¥ -  và 1 2x x< . Ta có 1 1

2 2

5 5 0

5 5 0

x x

x x

ì ì< - + <ï ïï ïÛí í
ï ï< - + <ï ïî î

. 

Suy ra 
( ) ( )

( )( )
( )1 2

1 2 1 2

8
0

5 5

f x f x
f x

x x x x

-
= > ¾ ¾®

- + +
 đồng biến trên ( ); 5- ¥ - . 

● Với mọi ( )1 2,  5;x x Î - + ¥  và 1 2x x< . Ta có 1 1

2 2

5 5 0

5 5 0

x x

x x

ì ì> - + >ï ïï ïÛí í
ï ï> - + >ï ïî î

. 

Suy ra 
( ) ( )

( )( )
( )1 2

1 2 1 2

8
0

5 5

f x f x
f x

x x x x

-
= > ¾ ¾®

- + +
 đồng biến trên ( )5;- + ¥ . 

Câu 41. TXĐ: 
7

D ;
2

é ö÷ê= + ¥ ÷÷ê øë
 nên ta loại đáp án C và D. 

Xét ( ) ( )
( )1 2

1 2 1 2

1 2

2
2 7 2 7 .

2 7 2 7

x x
f x f x x x

x x

-
- = - - - =

- + -
 

Với mọi 1 2

7
,  ;

2
x x

æ ö÷çÎ + ¥ ÷ç ÷çè ø
 và 1 2x x< , ta có 

( ) ( )1 2

1 2 1 2

2
0.

2 7 2 7

f x f x

x x x x

-
= >

- - + -
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Vậy hàm số đồng biến trên 
7

;
2

æ ö÷ç + ¥ ÷ç ÷çè ø
. Chọn B. 

Câu 42. Tập xác đinh D .= ¡  

Với mọi 1 2,x x DÎ  và 1 2x x< . Ta có 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2 1 21 2 1 2 1 .f x f x m x m m x m m x xé ù é ù- = + + - - + + - = + -ë û ë û  

Suy ra 
( ) ( )1 2

1 2

1
f x f x

m
x x

-
= +

-
. 

Để hàm số đồng biến trên ¡  khi và chỉ khi  

   
[ ] { }

3;3
1 0 1 0;1;2;3 .m

m
m m mÎ

Î -
+ > Û > - ¾ ¾ ¾¾® Î¢  

Vậy có 4 giá trị nguyên của m  thỏa mãn. Chọn C. 

Câu 43. Với mọi 1 2x x¹ , ta có 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 2

1 1 2 21 2

1 2

1 2 1 2

1 2 1 2
1.

x m x x m xf x f x
x x m

x x x x

é ù é ù- + - + - - + - +- ê ú ê úë û ë û= = - + + -
- -

 

Để hàm số nghịch biến trên ( ) ( )1 21;2 1 0x x m¬ ¾® - + + - < , với mọi ( )1 2, 1;2x x Î  

( )1 2 1m x xÛ < + + , với mọi ( )1 2, 1;2x x Î  

( )1 1 1 3mÛ < + + = . Chọn C. 

Câu 44. Trên khoảng ( )3; 1- -  và ( )1;3  đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải  

¾ ¾®  Hàm số đồng biến trên khoảng ( )3; 1- -  và ( )1;3 .  Chọn A. 

Câu 45. Chọn D. 

Câu 46.  

·  Xét ( ) 2015f x x=  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

 Ta có ( ) ( ) ( ) ( )2015 2015f x x x f x f x- = - = - = - ¾¾®  là hàm số lẻ. 

·  Xét ( ) 2015 2f x x= +  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

 Ta có ( ) ( ) ( ) ( )2015 2 2015 2f x x x f x f x- = - + = - + ¹ ± ¾¾®  không chẵn, không lẻ. 

·  Xét ( ) 23 1f x x= -  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

 Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
2 23 1 3 1f x x x f x f x- = - - = - = ¾ ¾®  là hàm số chẵn. 

·  Xét ( ) 32 3f x x x= -  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

 Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 32 3 2 3f x x x x x f x f x- = - - - = - + = - ¾¾®  là hàm số lẻ. 

Vậy có hai hàm số lẻ. Chọn B. 

Câu 47.  

·  Xét ( ) 32 3f x x x= - +  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  
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 Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 32 3 2 3f x x x x x f x f x- = - - + - = - = - ¾ ¾®  là hàm số lẻ. 

·  Xét ( ) 2017 3g x x= +  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

 Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
2017 20173 3g x x x g x g x- = - + = - + ¹ ± ¾ ¾®  không chẵn, không lẻ. 

Vậy ( )f x  là hàm số lẻ; ( )g x  là hàm số không chẵn, không lẻ. Chọn D. 

Câu 48. TXĐ: D = ¡  nên D Dx x" Î Þ - Î . 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
2 2f x x x x x f x f x- = - - - = - = ¾ ¾®  là hàm số chẵn. Chọn B. 

Câu 49. TXĐ: D = ¡  nên D Dx x" Î Þ - Î . 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )2 2f x x x f x f x- = - - = + ¹ ± ¾ ¾®  không chẵn, không lẻ. Chọn D. 

Nhận xét: Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ chỉ có một hàm duy nhất là ( ) 0.f x =  

Câu 50.  

·  Xét ( ) 2018 2017f x x= -  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

 Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
2018 20182017 2017f x x x f x f x- = - - = - = ¾¾®  là hàm số chẵn. 

·  Xét ( ) 2 3f x x= +  có TXĐ: 
3

D ; .
2

é ö÷ê= - + ¥ ÷÷ê øë
  

 Ta có 0 2 Dx = Î  nhưng ( )0 2 Dx f x- = - Ï ¾¾®  không chẵn, không lẻ. 

·  Xét ( ) 3 3f x x x= + - -  có TXĐ: [ ]D 3;3= -  nên D D.x x" Î Þ - Î  

 Ta có ( ) ( ) ( ) ( )3 3 3 3f x x x x x f x f x- = - - + = - + - - = - ¾ ¾®  là hàm số lẻ. 

Chọn C. 

·  Xét ( ) 3 3f x x x= + + -  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

 Ta có ( ) ( )3 3 3 3f x x x x x f x- = - + + - - = - + + =  là hàm số chẵn. 

Câu 51. Xét ( ) 1 1f x x x= + + -  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

Ta có ( ) ( ) ( )1 1 1 1f x x x x x f x f x- = - + + - - = - + + = ¾¾®  là hàm số chẵn. 

Chọn A. 

Bạn đọc kiểm tra được đáp án B là hàm số không chẵn, không lẻ; đáp án C là hàm số lẻ; 
đáp án D là hàm số không chẵn, không lẻ. 

Câu 52.  

·  Xét ( ) 2 2f x x x= + - -  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

Ta có ( ) ( ) ( )2 2 2 2f x x x x x- = - + - - - = - + - - -  

           ( ) ( ) ( )2 2 2 2x x x x f x f x= - - + = - + - - = - ¾ ¾®  là hàm số lẻ. 

·  Xét ( ) ( )
222 1 4 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1f x x x x x x x x= + + - + = + + - = + + -  có  
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 TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

Ta có ( ) ( ) ( )2 1 2 1 2 1 2 1f x x x x x- = - + + - - = - + + - -  

             ( ) ( )2 1 2 1 2 1 2 1x x x x f x f x= - + + = + + - = ¾¾®  là hàm số chẵn. 

·  Xét ( ) ( )2f x x x= -  có TXĐ: D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

Ta có ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )2 2f x x x x x f x f x- = - - - = - - = - ¾ ¾®  là hàm số lẻ. 

·  Xét ( )
| 2015| | 2015|

| 2015| | 2015|

x x
f x

x x

+ + -
=

+ - -
 có TXĐ: { }D \ 0= ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

Ta có ( )
| 2015| | 2015| | 2015| | 2015|

| 2015| | 2015| | 2015| | 2015|

x x x x
f x

x x x x

- + + - - - + +
- = =

- + - - - - - +
 

( ) ( )
| 2015| | 2015|

| 2015| | 2015|

x x
f x f x

x x

+ + -
= - = - ¾ ¾®

+ - -
 là hàm số lẻ. 

Vậy có tất cả 3 hàm số lẻ. Chọn C. 

Câu 53. Tập xác định D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

Ta có ( )

( ) ( )

( ) ( )

( )

3 3

33

6 ;  2 6 ;  2

;  2 2 ;  2 2

6 ;  26 ;

      

 2

x x x x

x x x x

x xx x

f x f x

ìï ìïï ïï ïïï ï- = = =í í
ï ïï

- - - - £ - - ³

- - < - < - < <

- - £ -- - - ³
ïï ïï ïîïî

. 

Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn. Chọn B. 

Câu 54. Tập xác định D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

Để ( )f x  là hàm số chẵn ( ) ( )   ,  Df x f x xÛ - = " Î  

( ) ( )
2 2 ,  a x b x c ax bx c xÛ - + - + = + + " Î ¡  

2 0, 0bx x bÛ = " Î ¬ ¾® =¡ . Chọn B. 

Cách giải nhanh. Hàm ( )f x  chẵn khi hệ số của mũ lẻ bằng 0  0.bÛ =   

Câu 55*. Tập xác định D = ¡  nên D D.x x" Î Þ - Î  

Ta có ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
3 22 3 2 21 2 1 1 2 1f x x m x x m x m x x m- = - + - - + - + - = - + - - + - . 

Để hàm số đã cho là hàm số lẻ khi ( ) ( )f x f x- = - , với mọi Dx Î  

( ) ( )3 2 2 3 2 21 2 1 1 2 1x m x x m x m x x mé ùÛ - + - - + - = - + - + + -ê úë û
, với mọi Dx Î  

( ) ( )2 22 1 2 1 0m x mÛ - + - = , với mọi Dx Î  

2 1 0 1
1 ;3 .

21 0

m
m

m

ì æ öï - =ï ÷çÛ Û = Î ÷í ç ÷çï è ø- =ïî

 Chọn A. 

Cách giải nhanh. Hàm ( )f x  lẻ khi hệ số của mũ chẵn bằng 0  và hệ số tự do cũng bằng 0  
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2 1 0 1
1 ;3 .

21 0

m
m

m

ì æ öï - =ï ÷çÛ Û = Î ÷í ç ÷çï è ø- =ïî

 

 

BAØI 

2. 

 HAØM SOÁ y ax b= +   

 

Câu 1. Hàm số bậc nhất y ax b= +  đồng biến 
1

0 2 1 0 .
2

a m m® > ® + > Û > -   

Chọn D. 

Câu 2. Viết lại ( ) ( ) ( )2 2 1 1 2y m x x m m x m= + - + = - - + . 

Hàm số bậc nhất y ax b= +  nghịch biến 0 1 0 1.a m m® < ® - - < Û > -  Chọn C. 

Câu 3. Hàm số bậc nhất y ax b= +  nghịch biến ( )20 1 0 .a m m® < ® - + < Û Î ¡   

Chọn B. 

Câu 4. Hàm số bậc nhất y ax b= +  đồng biến 0 2 0 2a m m® > ® - > Û >  

[ ] { }
2017;2017

3;4;5;...;2017 .m

m
mÎ

Î -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾® Î¢  

Vậy có 2017 3 1 2015- + =  giá trị nguyên của m  cần tìm. Chọn D. 

Câu 5. Hàm số bậc nhất y ax b= +  đồng biến  

 2
2

0 4 0
2

m
a m

m

é >
ê® > ® - > Û
ê < -ë

 

[ ] { } { }
2017;2017

2017; 2016; 2015;...; 3 3;4;5;...;2017 .m

m
mÎ

Î -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾® Î - - - - È¢  

Vậy có ( )2. 2017 3 1 2.2015 4030- + = =  giá trị nguyên của m  cần tìm. Chọn A. 

Câu 6. Hai đường thẳng song song khi có hệ số góc bằng nhau. Chọn D. 

Câu 7. Để đường thẳng ( )2 3 2 3y m x m= - + -  song song với  đường thẳng 1y x= +  khi và 

chỉ khi 
2 23 1

2
22 3 1

mm
m

mm

ì ì = ±ï - = ïï ïÛ Û = -í í
ï ï ¹- ¹ ïï îî

. Chọn C. 

Câu 8. Để đường thẳng ( ) ( )2 1 1y m x m= - + -  song song với đường thẳng 3 1y x= +  khi và 

chỉ khi 
2 21 3

2
21 1

mm
m

mm

ì ì = ±ï - = ïï ïÛ Û = -í í
ï ï ¹- ¹ ïï îî

. Chọn C. 

Câu 9. Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )1;4M  nên 4 .1 .a b= +    ( )1  

Mặt khác, đồ thị hàm số song song với đường thẳng 2 1y x= +  nên 
2

.
1

a

b

ì =ïï
í
ï ¹ïî

   ( )2    

Từ ( )1  và ( )2 , ta có hệ 
4 .1 2

4
2 2

a b a
a b

a b

ì ì= + =ï ïï ïÛ ¾ ¾® + =í í
ï ï= =ï ïî î

. Chọn A. 
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Câu 10. Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )2; 1E -  nên 1 .2 .a b- = +    ( )1  

Gọi y a x b¢ ¢= +  là đường thẳng đi qua hai điểm ( )0;0O  và ( )1;3N  nên  

   
0 .0 3

3 .1 0

a b a

a b b

ì ì¢ ¢ ¢= + =ï ïï ïÛí í
ï ï¢ ¢ ¢= + =ï ïî î

. 

Đồ thị hàm số song song với đường thẳng ON  nên 
3

.
' 0

a a

b b

ì ¢= =ïï
í
ï ¹ =ïî

   ( )2  

Từ ( )1  và ( )2 , ta có hệ 2 2
1 .2 3

58
3 7

a b a
S a b

a b

ì ì- = + =ï ïï ïÛ ¾ ¾® = + =í í
ï ï= = -ï ïî î

. Chọn D. 

Câu 11. Để đường thẳng D  vuông góc với đường thẳng d  khi và chỉ khi  

( )
5

2 3 2 1
6

m m+ = - Û = - . Chọn B. 

Câu 12. Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )4; 1N -  nên 1 .4 .a b- = +    ( )1   

Mặt khác, đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng 4 1y x= +  nên 4. 1.a = -    ( )2  

Từ ( )1  và ( )2 , ta có hệ 

1
1 .4

04
4 1

0

a b a
P ab

a
b

ìïïì - = + = -ï ïï Û ¾ ¾® = =í í
ï ï= -ïî ï =ïî

. Chọn A. 

Câu 13. Đồ thị hàm số đi qua các điểm ( ) ( )2;1 , 1; 2A B- -  nên 

     
( )1 . 2

2 .1

a b

a b

ìï = - +ï
í
ï - = +ïî

 
1

1

a

b

ì = -ïïÛ í
ï = -ïî

. Chọn D. 

Câu 14. Đồ thị hàm số đi qua các điểm ( ) ( )1;3 , 1;2M N-  nên 

     
3

2

a b

a b

ì - + =ïï
í
ï + =ïî

1

2
2

5

2

a

S a b

b

ìïï = -ïïïÛ ¾ ¾® = + =í
ïï =ïïïî

. Chọn C. 

Câu 15. Hệ số góc bằng 2 2.a- ¾ ¾® = -  

Đồ thị đi qua điểm ( ) 23;1 3 1 5.aA a b b= -- ¾¾® - + = ¾ ¾ ¾® = -  

Vậy ( ) ( )2 . 5 10.P ab= = - - =  Chọn B. 

Câu 16. Phương trình hoành độ của hai đường thẳng là  

1 3
1

4 3

x xæ ö- ÷ç= - + ÷ç ÷çè ø

5 5
0 3 2

12 4
x x y¬ ¾® - + = ¬ ¾® = ¾ ¾® = - . Chọn D. 

Câu 17. Để đường thẳng 2 2y m x= +  cắt đường thẳng 4 3y x= +  khi và chỉ khi 
2 4 2m m¹ Û ¹ ± . Chọn B. 

Câu 18. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 ( )3;0A¾¾®  thuộc đồ thị 
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hàm số 0 2.3 1 7m m¾¾® = + + Û = - . Chọn C. 

Câu 19. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2- ( )0; 2B¾¾® -  thuộc đồ thị 

hàm số 2 2.0 1 3m m¾¾® - = + + Û = - . Chọn A. 

Câu 20. Gọi ( )0;A a  là giao điểm hai đường thẳng nằm trên trục tung. 

0. 3 3

0 3

A d a m a

A a m m

ì ì ìÎ = - = -ï ï ïï ï ï¾ ¾® ¾¾® ¬ ¾®í í í
ï ï ïÎ D + = = -ï ï ïî î î

. Chọn A.  

Câu 21. Gọi ( );0B b  là giao điểm hai đường thẳng nằm trên trục hoành. 

20 . 3 33

0 3

B d m b b mb

B b m b m b m

éìì ìÎ = - = =ï =ï ïï ï ï ê¾ ¾® ¾ ¾® ¬ ¾® ¬ ¾®í í í êï ï ïÎ D + = = = = -ï ï êî î ïî ë

. Chọn B. 

Câu 22. Đồ thị hàm số đi qua điểm ( ) ( )1;1 1 . 1 .M a b- ¾ ¾® = - +    ( )1  

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 5 0 .5a b¾¾® = + .   ( )2   

Từ ( )1  và ( )2 , ta có hệ 
( )

1

1 . 1 1 6

5 0 50 .5

6

a
a b a b

a ba b
b

ìïï = -ïì ìï = - + - + =ï ïï ï ïÛ Ûí í í
ï ï ï+ == + ïï î ïî =ïïïî

. Chọn D. 

Câu 23. Với 2x = -  thay vào   2 5y x= + , ta được 1y = . 

Đồ thị hàm số cắt đường thẳng 1D  tại điểm có hoành độ bằng 2-  nên đi qua điểm 

( )2;1A - . Do đó ta có ( )1 . 2 .a b= - +    ( )1       

Với 2y = -  thay vào   –3 4y x= + , ta được 2x = . 

Đồ thị hàm số cắt đường thẳng    –3 4y x= +  tại điểm có tung độ bằng 2-  nên đi qua 

điểm ( )2; 2B - . Do đó ta có 2 .2 .a b- = +    ( )2      

Từ ( )1  và ( )2 , ta có hệ 
( )

3

1 . 2 2 1 4

2 2 12 .2

2

a
a b a b

a ba b
b

ìïï = -ïì ìï = - + - + =ï ïï ï ïÛ Ûí í í
ï ï ï+ = -- = + ïï î ïî = -ïïïî

. Chọn C. 

Câu 24. Tọa độ giao điểm A  của hai đường thẳng 2y x=  và 3y x= - -  là nghiệm của hệ 

( )
2 1

1; 2
3 2

y x x
A

y x y

ì ì= = -ï ïï ïÛ ¾ ¾® - -í í
ï ï= - - = -ï ïî î

. 

Để ba đường thẳng đồng quy thì đường thẳng 5y mx= +  đi qua A  

2 1. 5 7m m¾¾® - = - + ¾¾® = . 

Thử lại, với 7m =  thì ba đường thẳng 2y x= ; 3y x= - -  ; 7 5y x= +  phân biệt và 

đồng quy. Chọn D. 

Câu 25. Để ba đường thẳng phân biệt khi 3m ¹  và 5m ¹ - .  
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Tọa độ giao điểm B  của hai đường thẳng 3y mx= +  và 3y x m= +  là nghiệm của hệ 

( )
3 1

1;3
3 3

y mx x
B m

y x m y m

ì ì= + =ï ïï ïÛ ¾ ¾® +í í
ï ï= + = +ï ïî î

. 

Để ba đường thẳng đồng quy thì đường thẳng ( )5 1y x= - +  đi qua ( )1;3B m+  

( )3 5 1 1 13m m¾¾® + = - + ¾¾® = - . Chọn C. 

Câu 26. Giao điểm của D  với trục hoành, trục tung lần lượt là ( ) ( )1;0 , 0; 1A B - . 

Ta có 1,  1OA OB= = ¾ ¾®  Diện tích tam giác OAB  là 
1 1

. .
2 2

OABS OAOB= = . Chọn A. 

Câu 27. Đường thẳng :d y ax b= +  đi qua điểm ( ) ( )2;3 3 2I a b¾¾® = + *  

Ta có ;0
b

d Ox A
a

æ ö÷çÇ = - ÷ç ÷çè ø
; ( )0;d Oy B bÇ = . 

Suy ra 
b b

OA
a a

= - = -  và OB b b= =  (do ,  A B  thuộc hai tia ,Ox Oy ). 

Tam giác OAB  vuông tại O . Do đó, OABD  vuông cân khi OA OB=  

0

1

bb
b

aa

é =
ê¾ ¾® - = ¾ ¾®
ê = -ë

. 

 Với ( )0 0;0b A B O= ¾¾® º º : không thỏa mãn. 

 Với 1a = - , kết hợp với ( )*  ta được hệ phương trình 
3 2 1

1 5

a b a

a b

ì ì= + = -ï ïï ïÛí í
ï ï= - =ï ïî î

. 

Vậy đường thẳng cần tìm là : 5d y x= - + . Chọn B. 

Câu 28. Đường thẳng :d y ax b= +  đi qua điểm ( ) ( )1;2 2 1I a b¾¾® = +  

Ta có ;0
b

d Ox A
a

æ ö÷çÇ = - ÷ç ÷çè ø
; ( )0;d Oy B bÇ = . 

Suy ra 
b b

OA
a a

= - = -  và OB b b= =  (do ,  A B  thuộc hai tia Ox , Oy ). 

Tam giác OAB  vuông tại O .  

Do đó, ta có 
1

. 4
2

ABCS OAOBD = = ( )21
. . 4 8 2

2

b
b b a

a

æ ö÷ç¾ ¾® - = ¾ ¾® = -÷ç ÷çè ø
 

Từ ( )1  suy ra 2b a= - . Thay vào ( )2 , ta được 

 ( )
2 2 22 8 4 4 8 4 4 0 2a a a a a a a a- = - Û - + = - Û + + = Û = - . 

Với 2 4a b= - ¾¾® = . Vậy đường thẳng cần tìm là : 2 4d y x= - + . Chọn B. 

Câu 29. Đường thẳng : 1
x y

d
a b

+ =  đi qua điểm ( )
1 6

1;6 1.M
a b

-
- ¾ ¾® + =    ( )1  
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Ta có ( );0d Ox A aÇ = ; ( )0;d Oy B bÇ = . 

Suy ra OA a a= =  và OB b b= =  (do ,  A B  thuộc hai tia Ox , Oy ). 

Tam giác OAB  vuông tại O . Do đó, ta có 
1 1

. 4 4.
2 2

ABCS OAOB abD = = ¾ ¾® =    ( )2  

Từ ( )1  và ( )2  ta có hệ  

1 6
1

6 0

81
4

2

a b aba b

ab
ab

ìïï - + =ï ì - - =ïïï ïÞí í
ï ï =ïï î=ïïïî

( )

6 8

6 86 8 0 2

6 8 8 08 2

3

b a

b aa b a

a aab
a

ì = -ïïïì ïì = -ï- - = éï =ïï ïÛ Û Û êí í í
ï ï ï ê- - ==ïî ï ïî êï = -ï êï ëî

. 

Do A  thuộc tia 2Ox a¾¾® = . Khi đó, 6 8 4b a= - = . Suy ra 2 10.a b+ = Chọn C. 

Câu 30. Đường thẳng :d y ax b= +  đi qua điểm ( )1;3 3 .I a b¾¾® = +    ( )1  

Ta có ;0
b

d Ox A
a

æ ö÷çÇ = - ÷ç ÷çè ø
; ( )0;d Oy B bÇ = . 

Suy ra 
b b

OA
a a

= - = -  và OB b b= =  (do ,  A B  thuộc hai tia Ox , Oy ). 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của O  trên đường thẳng d . 

Xét tam giác AOB  vuông tại O , có đường cao OH  nên ta có 

  
2

2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1
5 5.

5

a
b a

OH OA OB b b
= + Û = + Û = +    ( )2    

Từ ( )1  suy ra 3b a= - . Thay vào ( )2 , ta được 

  ( )
2 2 2

2

3 5 5 4 6 4 0 1

2

a

a a a a
a

é = -
ê
ê- = + Û + - = Û
ê =
êë

. 

 Với 
1

2
a = , suy ra 

5

2
b = . Suy ra 5 0

b b
OA

a a
= - = - = - < : Loại. 

 Với 2a = - , suy ra 5b = . Vậy đường thẳng cần tìm là : 2 5d y x= - + . Chọn D. 

Câu 31. Đồ thị đi xuống từ trái sang phải ¾ ¾®  hệ số góc 0.a <  Loại A, C. 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm ( )0;1 .  Chọn D. 

Câu 32. Giao điểm của đồ thị hàm số 2 1y x= -  với trục hoành là 
1

;0 .
2

æ ö÷ç ÷ç ÷çè ø
 Loại B. 

Giao điểm của đồ thị hàm số 2 1y x= -  với trục tung là ( )0; 1 .-  Chỉ có A thỏa mãn. 

Chọn A. 

Câu 33.  

Đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( )2;0A -  suy ra 2 0.a b- + =    ( )1  
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Đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( )0;3B  suy ra 3.b =    ( )2  

Từ ( ) ( )1 , 2  suy ra 

3
2 0 2 3

.2
3 3

3

a b a a

b b
b

ìïïì ì- + = = =ï ï ïï ïÛ Ûí í í
ï ï ï= =ï ïî î ï =ïî

 Chọn D. 

Câu 34. Đồ thị hàm số nằm hoàn toàn '' bên trái ''  trục tung. Loại A, B. 

Đồ thị hàm số đi xuống từ trái sang phải 0.a¾¾® <  Chọn D. 

Câu 35. Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là ( )0;1 .  Loại A, D. 

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là ( )1;0-  và ( )1;0 .  Chọn C. 

Câu 36. Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )1;3 .  Loại A, D. 

Đồ thị hàm số không có điểm chung với trục hoành. Chọn B. 

Câu 37. Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là ( )0;2 .  Loại A và D. 

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là ( )2;0 .-  Chọn B. 

Câu 38. Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là ( )2;0 .  Loại A, C. 

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là ( )0; 3 .-  Chọn B. 

Câu 39. Dựa vào bảng biến thiên ta có: Đồ thị hàm số nằm hoàn toàn phía trên trục .Ox  Chọn 

B.  

Câu 40. Dựa vào bảng biến thiên ta có: 
4

0.
3

x y= ¾ ¾® =  Chọn C. 

BAØI 

3. 

 HAØM SOÁ BAÄC HAI 

Câu 1. Hàm số 2y ax bx c= + +  với 0a >  đồng biến trên khoảng ;
2

b

a

æ ö÷ç- + ¥ ÷ç ÷çè ø
, nghịch biến 

trên khoảng ;
2

b

a

æ ö÷ç- ¥ - ÷ç ÷çè ø
. 

Áp dụng: Ta có 1
2

b

a
- = - . Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 1- ¥ -  và đồng biến 

trên khoảng ( )1; .- + ¥  Chọn D. 

Câu 2. Hàm số 2y ax bx c= + +  với 0a <  nghịch biến trên khoảng ;
2

b

a

æ ö÷ç- + ¥ ÷ç ÷çè ø
, đồng biến 

trên khoảng ;
2

b

a

æ ö÷ç- ¥ - ÷ç ÷çè ø
. 

Áp dụng: Ta có 2.
2

b

a
- =  Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng ( )2;+ ¥  và đồng biến 
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trên khoảng ( );2 .- ¥  Do đó A đúng, B sai. Chọn B. 

Đáp án C đúng vì hàm số đồng biến trên khoảng ( );2- ¥  thì đồng biến trên khoảng con 

( ); 1- ¥ - . 

Đáp án D đúng vì hàm số nghịch biến trên khoảng ( )2;+ ¥  thì nghịch biến trên khoảng 

con ( )3; .+ ¥  

Câu 3. Xét đáp án A, ta có 0
2

b

a
- =  và có 0a >  nên hàm số đồng biến trên khoảng ( )0;+ ¥  

và nghịch biến trên khoảng ( );0- ¥ . Chọn A. 

Câu 4. Xét đáp án D, ta có ( )
2 22 1 2 2 2 2y x x x= - + = - - -  nên 1

2

b

a
- = -  và có 

0a <  nên hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 1- ¥ -  và nghịch biến trên khoảng 

( )1;- + ¥ . Chọn D. 

Câu 5. Chọn D. Ví dụ trường hợp đồ thị có đỉnh nằm phía trên trục hoành thì khi đó đồ thị 
hàm số không cắt trục hoành. (hoặc xét phương trình hoành độ giao điểm 

2 0ax bx c+ + = , phương trình này không phải lúc nào cũng có hai nghiệm). 

Câu 6. Đồ thị hàm số đi lên trên khoảng ( );3- ¥  nên đồng biến trên khoảng đó. Do đó A 

đúng. 

Dựa vào đồ thị ta thấy ( )P  có đỉnh có tọa độ ( )3;4 . Do đó B đúng. 

( )P  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ 1-  và 7 . Do đó D đúng. 

Dùng phương pháp loại trừ thì C là đáp án sai. Chọn C. 

Cách giải tự luận. Gọi parabol cần tìm là ( ) 2:P y ax bx c= + + . Do bề lõm quay xuống nên 

0a < . Vì ( )P  cắt trục hoành tại hai điểm ( )1;0-  và ( )7;0  nên 
0

49 7 0

a b c

a b c

ì - + =ïï
í
ï + + =ïî

.  

Mặt khác ( )P  có trục đối xứng 3 3 6
2

b
x b a

a
= ® - = Û - =  và đi qua điểm ( )3;4  nên 

9 3 4.a a c+ + =   

Kết hợp các điều kiện ta tìm được 
1 3 7

;  ;  
4 2 4

a b c= - = = . 

Vậy ( )21 3 7 7
0; .

4 2 4 4
y x x P Oy

æ ö÷ç= - + + ¾ ¾® Ç = ÷ç ÷çè ø
 

Câu 7. Hoành độ đỉnh 
2

b
x

a
= - ; tung độ đỉnh .

4
y

a

D
= -  Chọn C. 

Câu 8. Trục đối xứng 
3

2 2

b
x

a
= - = - . Chọn A. 
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Câu 9. Trục đối xứng 
5

2 4

b
x

a
= - = . Chọn D. 

Câu 10. Xét đáp án A, ta có 1
2

b

a
- = . Chọn A. 

Câu 11. Chọn D. 

Câu 12. Chọn C. 

Câu 13. Cách 1. Ta có ( )
22

min4 5 2 1 1 1.y x x x y= - + = - + ³ ¾ ¾® =  Chọn D. 

Cách 2. Hoành độ đỉnh 
( )4

2.
2 2

b
x

a

-
= - = - =  

Vì hệ số 0a >  nên hàm số có giá trị nhỏ nhất  ( ) 2

min 2 2 4.2 5 1.y y= = - + =  

Câu 14. Cách 1. Ta có ( )
2

2

max2 4 2 2 2 2 2 2 2 2.y x x x y= - + = - - + £ ¾ ¾® =   

 Chọn B. 

Cách 2. Hoành độ đỉnh 2.
2

b
x

a
= - =  

Vì hệ số 0a <  nên hàm số có giá trị lớn nhất  ( )max 2 2 2.y y= =  

Câu 15. Ta cần có hệ số 0a >  và 
3

2 4

b

a
- = . Chọn D. 

Câu 16. Hàm số 2 3y x x= -  có 1 0a = >  nên bề lõm hướng lên. 

Hoành độ đỉnh [ ]
3

0;2
2 2

b
x

a
= - = Î . 

Vậy 

( ) ( ){ } { }

3 9
min

2 4 .

max max 0 , 2 max 0, 2 0

m y f

M y f f

ì æ öï ÷ï ç= = = -÷ï ç ÷çï è øí
ïï = = = - =ïïî

 Chọn A. 

Câu 17. Hàm số 2 4 3y x x= - - +  có 1 0a = - <  nên bề lõm hướng xuống. 

Hoành độ đỉnh [ ]2 0;4
2

b
x

a
= - = - Ï . 

Ta có 
( )

( )
( ) ( )

4 29
min 4 29;  max 0 3.

0 3

f
m y f M y f

f

ìï = -ï ¾ ¾® = = = - = = =í
ï =ïî

 Chọn C. 

Câu 18. Hàm số 2 4 3y x x= - +  có 1 0a = >  nên bề lõm hướng lên. 

Hoành độ đỉnh [ ]2 2;1
2

b
x

a
= - = Ï - . 
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Ta có 
( )

( )
( ) ( )

2 15
min 1 0;  max 2 15.

1 0

f
m y f M y f

f

ìï - =ï ¾ ¾® = = = = = - =í
ï =ïî

 Chọn B. 

Câu 19. Ta có 
2

1
2 2

b m
x

a m
= - = = , suy ra 4 2y m= - - .  

Để hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 10-  khi và chỉ khi  

  

0

10
4

a

a

ì >ïïï
í D
ï - = -ïïî

0
2

4 2 10

m
m

m

ì >ïïÛ Û =í
ï - - = -ïî

. Chọn B. 

Câu 20. Parabol có hệ số theo 2x  là 4 0>  nên bề lõm hướng lên. Hoành độ đỉnh 
2

I

m
x = . 

 Nếu 2 4
2

m
m< - Û < -  thì 2 0Ix < - < . Suy ra ( )f x  đồng biến trên đoạn [ ]2;0- . 

Do đó 
[ ]

( ) ( ) 2

2;0
min 2 6 16f x f m m
-

= - = + + . 

Theo yêu cầu bài toán: 2 6 16 3m m+ + =  (vô nghiệm). 

 Nếu 2 0 4 0
2

m
m- £ £ Û - £ £  thì [ ]0;2Ix Î .  

Suy ra ( )f x  đạt giá trị nhỏ nhất tại đỉnh. Do đó 
[ ]

( )
2;0

min
2

2
m

f f mx
-

æ ö÷ç= =÷÷ç ø
-ç

è
. 

Theo yêu cầu bài toán 
3

2 3
2

m m- = Û = -  (thỏa mãn 4 0m- £ £ ). 

 Nếu 0 0
2

m
m> Û >  thì 0 2Ix > > - . Suy ra ( )f x  nghịch biến trên đoạn [ ]2;0- . 

Do đó 
[ ]

( ) ( )
2;0

2in 0 2 .m f x f m m
-

= -=  

Theo yêu cầu bài toán: 
( )

( )

loaïi

thoûa maõn

2
1

2 3 .
3

mm
m

m

é = -
ê- = Û ê

=êë

 

Vậy 
3 3 3

;3 3 .
2 2 2

S T
ì üï ïï ï= - ¾ ¾® = - + =í ý
ï ïï ïî þ

 Chọn D. 

Câu 21. Nhận xét:  

 Bảng biến thiên có bề lõm hướng lên. Loại đáp án A và C. 

 Đỉnh của parabol có tọa độ là ( )2; 5- . Xét các đáp án còn lại, đáp án B thỏa mãn.  

Chọn B. 

Câu 22. Nhận xét: 

 Bảng biến thiên có bề lõm hướng xuống. Loại đáp án A và B. 

 Đỉnh của parabol có tọa độ là 
1 3

;
2 2

æ ö÷ç- ÷ç ÷çè ø
. Xét các đáp án còn lại, đáp án D thỏa mãn.  
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Chọn D. 

Câu 23. Hệ số 2 0a = - < ¾¾®  bề lõm hướng xuống. Loại B, D. 

Ta có 1
2

b

a
- =  và ( )1 3y = . Do đó C thỏa mãn.Chọn C. 

Câu 24. Nhận xét:  

 Parabol có bề lõm hướng lên. Loại đáp án  C. 

 Đỉnh của parabol là điểm ( )1; 3- . Xét các đáp án A, B và D, đáp án B thỏa mãn.  

Chọn B. 

Câu 25. Nhận xét: 

 Parabol có bề lõm hướng lên. Loại đáp án A, B. 

 Parabol cắt trục hoành tại điểm ( )1;0 . Xét các đáp án C và D, đáp án C thỏa mãn.  

Chọn C. 

Câu 26. Nhận xét: 

 Parabol có bề lõm hướng lên. Loại đáp án A, D. 

 Parabol cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ âm. Xét các đáp án B và C, đáp 
án B thỏa mãn. Chọn B. 

Câu 27. Nhận xét: 

 Parabol có bề lõm hướng xuống. Loại đáp án A, C. 

 Parabol cắt trục hoành tại 2 điểm ( )3;0  và ( )1;0- . Xét các đáp án B và D, đáp án D thỏa 

mãn. Chọn D. 

Câu 28. Bề lõm quay xuống nên loại C. 

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt nên loại A. Vì phương trình hoành độ 

giao điểm của đáp án A là 2 12 0xx- -+ =  vô nghiệm. 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đáp án B, ta có  

2

1

2 3 0 3

2

x

x x
x

é =

+

-
ê
ê- + = Û
ê =
êë

. 

Quan sát đồ thị ta thấy đồ thị hàm số không cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 
1.-  Do đó đáp án B không phù hợp. 

Dùng phương pháp loại trừ, thì D là đáp án đúng. Chọn D. 

Câu 29. Bề lõm quay xuống nên loại C, D. 

Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )1;0  nên chỉ có B phù hợp. Chọn B. 

Câu 30. Bề lõm hướng lên nên 0.a >   

Hoành độ đỉnh parabol 0
2

b
x

a
= - >  nên 0.b <  

Parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên 0.c >  Chọn B. 

Câu 31. Bề lõm hướng lên nên 0.a >   
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x

y

O

Hoành độ đỉnh parabol 0
2

b
x

a
= - >  nên 0.b <  

Parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên 0.c <  Chọn A. 

Câu 32.  

Bề lõm hướng xuống nên 0.a <   

Hoành độ đỉnh parabol 0
2

b
x

a
= - >  nên 0.b >  

Parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên 0.c <  Chọn C. 

Câu 33.  

Bề lõm hướng xuống nên 0.a <   

Hoành độ đỉnh parabol 0
2

b
x

a
= - <  nên 0.b <  

Parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên 0.c >  Chọn D. 

Câu 34.  

( )P  hoàn toàn nằm phía trên trục hoành khi bề lõm hướng 

lên và đỉnh có tung độ dương (hình vẽ)  

0
0

.
00

4

a
a

a

ì >ïï ì >ïï ïÛ Ûí íD
ï ïD <- > ïï îïî

  

Chọn B. 

Câu 35. ( )P  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt khi 0.D >  

Đỉnh của ( )P  nằm phía trên trục hoành khi 00 0.
4

a
a

D>D
- > ¾ ¾¾® <  Chọn D. 

Câu 36. Vì ( )P  cắt trục Ox  tại điểm có hoành độ bằng 2  nên điểm ( )2;0A  thuộc ( )P . Thay 

2

0

x

y

ì =ïï
í
ï =ïî

 vào ( )P , ta được 0 4 6 2 1a a= + - Û = - . 

Vậy ( ) 2: 3 2P y x x= - + - . Chọn D. 

Câu 37. Vì ( )P  có trục đối xứng 3x = -  nên 
3 1

3 3
2 2 2

b
a

a a
- = - Û - = - Û = . 

Vậy ( ) 21
: 3 2

2
P y x x= + - . Chọn D. 

Câu 38. Vì ( )P  có đỉnh 
1 11

;
2 4

I
æ ö÷ç- - ÷ç ÷çè ø

 nên ta có 

1

2 2

11

4 4

b

a

a

ìïï - = -ïïï
í
ï Dï - = -ïïïî
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3
3

11 9 8 11

b a a
a

a a a

ì ì= =ï ïï ïÛ Û Û =í í
ï ïD = + =ï ïî î

. Vậy ( ) 2: 3 3 2P y x x= + - . Chọn D. 

Câu 39. Hoành độ đỉnh của ( )P  là 
2

1
2 2

b m
x

a m
= - = = . 

Suy ra tung độ đỉnh 4 2y m= - - . Do đó tọa độ đỉnh của ( )P  là ( )1; 4 2I m- - . 

Theo giả thiết, đỉnh I  thuộc đường thẳng 3 1y x= -  nên  

    4 2 3.1 1 1.m m- - = - Û = -  Chọn B. 

Câu 40. Phương trình hoành độ giao điểm: 2 4 0.x x m- + =  ( )*   

Để ( )P  cắt Ox  tại hai điểm phân biệt ,  A B  thì ( )*  có hai nghiệm phân biệt  

    ' 4 0 4.m mÛ D = - > Û <   

Theo giả thiết 
3

3 3 .
3

A B

A B

A B

x x
OA OB x x

x x

é =
ê= ¾ ¾® = Û
ê = -ë

 

 TH1: Viet

3

3 4 . 3.

.

A B

A B A B A B

A B

x x

x x x x m x x

x x m

ì =ïïïï= ¾ ¾¾® + = ¾ ¾® = =í
ïïï =ïî

 

 TH2: Viet

3

3 4 . 12

.

A B

A B A B A B

A B

x x

x x x x m x x

x x m

ì = -ïïïï= - ¾ ¾¾® + = ¾ ¾® = = -í
ïïï =ïî

: thỏa mãn ( )* . 

Do đó { } ( )12;3 12 3 9.S = - ¾¾® - + = -  Chọn D. 

Câu 41. Vì ( )P  đi qua hai điểm ( )1;5M  và ( )2;8N -  nên ta có hệ  

2 5 2

4 2 2 8 1

a b a

a b b

ì ì+ + = =ï ïï ïÛí í
ï ï- + = =ï ïî î

. Vậy ( ) 2: 2 2P y x x= + + . Chọn A. 

Câu 42. Trục đối xứng 1 4.
2

b
b

a
- = - ¾ ¾® =  

Do ( ) ( )
2

2 2. 1 4 0.I P c cÎ ¾ ¾® - = - - + ¾¾® =  

Vậy ( ) 2: 2 4 .P y x x= +  Chọn D. 

Câu 43. Ta có ( ) 4.M P cÎ ¾¾® =  

Trục đối xứng 1 4.
2

b
b

a
- = ¾ ¾® = -  Vậy ( ) 2: 2 4 4.P y x x= - +  Chọn A. 

Câu 44. Vì ( )P  có hoành độ đỉnh bằng 3-  và đi qua ( )2;1M -  nên ta có hệ 
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4

2

63 3
5.2

4 7 13
4 8 1

3

b

b a
b a

S a ca
a c

a c c

= -

ìïïì = -ï ïï ì =- = - ï ïï ï ïÛ ¾ ¾ ¾® ¾ ¾® = + = -í í í
ï ï ï+ = -ïï î ï+ + = = -ï ïî ïïî

Chọn B. 

Câu 45. Vì ( )P  đi qua điểm ( )1;6M -  và có tung độ đỉnh bằng  
1

4
-  nên ta có hệ 

( )22 2

2 6
44 4

1
8 4 44 9 36 0

4 4

a b
a ba b a b

b b bb ac a b b
a

ì - + =ï ìì ì= +ï - = = +ïï ïï ï ï ïÛ Û Ûí í í íD
ï ï ï ï- + = +- = - - = - - =ï ï ï ïî îîïî

 

16

12

a

b

ì =ïïÛ í
ï =ïî

 (thỏa mãn 1a > ) hoặc 
1

3

a

b

ì =ïï
í
ï = -ïî

 (loại). 

Suy ra 16.12 192.T ab= = =  Chọn C. 

Câu 46. Vì ( )P  đi qua ba điểm ( ) ( ) ( )1;1 ,  1; 3 ,  0;0A B O- -  nên có hệ  

1 1

3 2

0 0

a b c a

a b c b

c c

ì ì+ + = = -ï ïï ïï ïï ï- + = - Û =í í
ï ïï ïï ï= =ï ïî î

. Vậy ( ) 2: 2P y x x= - + . Chọn C. 

Câu 47. Gọi A  và B  là hai giao điểm cuả ( )P  với trục Ox  có hoành độ lần lượt là 1-  và 2 . 

Suy ra ( )1;0A - , ( )2;0B .  

Gọi C  là giao điểm của ( )P  với trục Oy  có tung độ bằng 2- . Suy ra ( )0; 2C - . 

Theo giả thiết, ( )P  đi qua ba điểm ,  ,  A B C  nên ta có 

0 1

4 2 0 1

2 2

a b c a

a b c b

c c

ì ì- + = =ï ïï ïï ïï ï+ + = Û = -í í
ï ïï ïï ï= - = -ï ïî î

. 

Vậy ( ) 2: 2P y x x= - - . Chọn D. 

Câu 48. Vì ( )P  có đỉnh ( )2; 1I - -  nên ta có 
2

2
42

.
4 4

1
4

b
b aa

b ac a

a

ìïï - = -ï ì =ïïï ïÛí í
ï ïD - =ï ïî- = -ïïïî

   ( )1  

Gọi A  là giao điểm của ( )P  với Oy  tại điểm có tung độ bằng 3- . Suy ra ( )0; 3A - . 

Theo giả thiết, ( )0; 3A -  thuộc ( )P  nên .0 .0 3 3.a b c c+ + = - Û = -    ( )2  

Từ ( )1  và ( )2 , ta có hệ 

( )
2

4 0

16 8 0 0

3 3

b a a

a a b

c c

ìì = ï =ï ïï ïïï ï+ = Û =í í
ï ïï ïï ï= - = -ï ïî î

loaïi

 hoặc 

1

2

2

3

a

b

c

ìïï = -ïïïïï = -í
ïïï = -ïïïïî

. 
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Vậy ( ) 21
: 2 3

2
P y x x= - - - . Chọn B. 

Câu 49. Vì ( )P  đi qua điểm ( )2;3A  nên 4 2 3a b c+ + = . ( )1  

Và ( )P  có đỉnh ( )1;2I  nên 
21

.2
2

2

b
b a

a
a b c

a b c

ìïï ì - =- = ïï ïÛí í
ï ï + + =ïï î+ + =ïî

   ( )2   

Từ ( )1  và ( )2 , ta có hệ 2 2 2

4 2 3 3

2 2 14.

2 1

a b c c

b a b S a b c

a b c a

ì ì+ + = =ï ïï ïï ïï ï- = Û = - ¾ ¾® = + + =í í
ï ïï ïï ï+ + = =ï ïî î

 Chọn D. 

Câu 50. Vì  ( )P  có đỉnh nằm trên trục hoành nên 20 0 4 0
4

b ac
a

D
- = Û D = Û - = .  

Hơn nữa, ( )P  đi qua hai điểm ( )0;1M , ( )2;1N  nên ta có 
1

4 2 1

c

a b c

ì =ïï
í
ï + + =ïî

. 

Từ đó ta có hệ 

( )loaïi
2 2 04 0 4 0

1 1 0

4 2 1 4 2 0 1

ab ac b a

c c b

a b c a b c

ìì ì ï =ï ï- = - = ïï ï ïï ïï ï ï= Û = Û =í í í
ï ï ïï ï ïï ï ï+ + = + = =ï ï ïî î î

 hoặc 

1

2

1

a

b

c

ì =ïïïï = -í
ïïï =ïî

. 

Vậy ( ) 2: 2 1P y x x= - + . Chọn A. 

Câu 51. Vì ( )P  qua ( )5;6M -  nên ta có 6 25 5a b c= - + . ( )1  

Lại có, ( )P  cắt Oy  tại điểm có tung độ bằng 2-  nên 2 .0 .0 2a b c c- = + + Û = - . ( )2  

Từ ( )1  và ( )2 , ta có 25 5 8.a b- =  Chọn B. 

Câu 52. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4  tại 2x =  nên 

0

2 .
2

4
4

a

b

a

a

ì >ïïïïï - =ïï
í
ïïï Dï - =ïïïî

 

Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )0;6A  nên ta có 6.c =  

Từ đó ta có hệ 
2 2

0
10 0

2 2
4 42

2
4 16 16 8 0

4 6
4 6 6

6

a
a a ab
b a b aa

b
b ac a a a

c
a c c

c

ì >ïï ìïï ì ì> >ï ï ïï =ï ï ïï ï ï ï- =ï ï ï ïï = - = -ï ï ïï ï ï ïÛ Û Þ = -í í í í
ï ï ï ïD - = - - =ï ï ï ï- =ï ï ï ï =ï ï ï ï= =ï ï ï ïï ïî îï ïïîï =ïî

 

6.P abc¾¾® = = -  Chọn A. 
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Câu 53. Từ giả thiết ta có hệ 
2 2

0
0 0

2
4 42

4 12 16 16 0
3

4 1 1
1

a
a ab
b a b aa

b ac a a a

a c c
c

ì <ïïï ì ì< <ï ïï ï ïï ï ï- =ï ï ïï = - = -ï ïï ï ïÛ Ûí í í
ï ï ïD - = - + =ï ï ï- =ï ï ïï ï ï= - = -ï ï ïï ïî îïï = -ïî

 

( )0

0

1

a

b

c

ìï =ïïïÛ =í
ïïï = -ïî

loaïi

 hoặc 

1

4 2.

1

a

b S a b c

c

ì = -ïïïï = ¾ ¾® = + + =í
ïïï = -ïî

 Chọn D. 

Câu 54. Từ giả thiết, ta có hệ 

2
2

2 8 7
4 2 5 ;  ;  

3 3 3
1

b

a

a b c a b c

a b c

ìïï - = -ïïï
í

- + = Û = - = - =ïïïï + + = -ïî

  

2 2 2 13.S a b c¾¾® = + + =  Chọn C. 

Câu 55. Hàm số ( )2  0y ax bx c a= + + ¹  đạt giá trị lớn nhất bằng 
1

4
 tại 

3

2
x =  nên ta có 

3

2 2

b

a
- =  ( )0a <  và điểm 

3 1
;

2 4

æ ö÷ç ÷ç ÷çè ø
 thuộc đồ thị 

9 3 1
.

4 2 4
a b cÞ + + =  

Gọi 1 2,  x x  là hai nghiệm của phương trình 0y = . Theo giả thiết: 3 3

1 2 9x x+ =  

( ) ( )
3

3 Viet

1 2 1 2 1 23 9 3 9
b b c

x x x x x x
a a a

æ ö æ öæ ö÷ ÷ ÷ç ç çÛ + - + = ¾ ¾¾® - - - =÷ ÷ ÷ç ç ç÷ ÷ ÷ç ç çè ø è øè ø
. Từ đó ta có hệ: 

 

3

3

32 2 1
9 3 1 9 3 1

3 6.
4 2 4 4 2 4

2

23 9

b

b aa a

a b c a b c b P abc

c
cb b c
aa a a

ìïïï - =ï ì = -ïï ï ìï = -ïïï ïïï ïïï ï+ + = Û + + = Û = ¾ ¾® = =ïí íï
ï í ïï ïïï ï = -ï ïîï ïæ ö æ öæ öï ï÷ ÷ ÷ =ï ç ç ç ï- - - =÷ ÷ ÷ç ç çï ï÷ ÷ ÷ç ç ç ïîï è ø è øè øïî

Chọn B. 

Câu 56. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và d  là 2 4 2x x x- = - -  

2
1 3

3 2 0 .
2 4

x y
x x

x y

é = ¾ ¾® = -
ê¬ ¾® - + = ¬ ¾® ê = ¾ ¾® = -êë

 

Vậy tọa độ giao điểm là ( ) ( )1; 3 , 2; 4 .M N- -  Chọn B. 

Câu 57. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và D  là 22 3 6x x x- = -  

2
2 0 0

6 0 15
153 15

x y b
x x b d

dx y

é ì= ¾ ¾® = =ïïê¬ ¾® + - = ¬ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® + = -íê ï = -= - ¾ ¾® = -ê ïîë

.  

Chọn D. 
Câu 58. Xét các đáp án: 
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 Đáp án A. Phương trình hoành độ giao điểm là 22 5 3 2x x x- + = +  

2 3 7
2 6 1 0

2
x x x

±
¬ ¾® - + = ¬ ¾® = . Vậy A sai. 

 Đáp án B. Phương trình hoành độ giao điểm là 22 5 3 1x x x- + = - -  
22 4 4 0x x¬ ¾® - + =  (vô nghiệm). Vậy B sai. 

 Đáp án C. Phương trình hoành độ giao điểm là 22 5 3 3x x x- + = +  

2
0

2 6 0
3

x
x x

x

é =
ê¬ ¾® - = ¬ ¾®
ê =ë

. Vậy C sai. 

 Đáp án D. Phương trình hoành độ giao điểm là 22 5 3 1x x x- + = - +  
22 4 2 0 1x x x¬ ¾® - + = ¬ ¾® = . Vậy D đúng. 

Chọn D. 

Câu 59. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  với trục hoành là 2 4 4 0x x+ + =  

( )
2

2 0 2x x¬ ¾® + = ¬ ¾® = - . 

Vậy ( )P  có 1  điểm chung với trục hoành. Chọn B.  

Câu 60. Phương trình hoành độ giao điểm của hai parabol là 2 24 14x x- = -  

2
3 5

2 18 0
3 5

x y
x

x y

é = - ¾ ¾® =
ê¬ ¾® - = ¬ ¾® ê = ¾ ¾® =êë

. 

Vậy có hai giao điểm là ( )3;5-  và ( )3;5 . Chọn C. 

Câu 61. Xét phương trình hoành độ giao điểm: 23 3 0.x bx- + - =    ( )1  

Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi ( )1  có 2  nghiệm 

phân biệt 2
6

36 0
6

b
b

b

é < -
êÛ D = - > Û
ê >ë

. Chọn A. 

Câu 62. Xét phương trình: 22 4 3 0.x x m- - + - =    ( )1  

Để phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 0 2 10 0 5m m¢D ³ Û - + ³ Û £ . Chọn D.  

Câu 63. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  với d  là 2 2 1x x ax+ + = +  

( )2 1 1 0.x a x¬ ¾® + - + =    ( )1   

Để ( )P  tiếp xúc với d  khi và chỉ khi ( )1  có nghiệm kép ( )
2

1 4 0aÛ D = - - =  

2
1

2 3 0
3

a
a a

a

é = -
êÛ - - = Û
ê =ë

. Chọn A. 

Câu 64. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và trục Ox  là 2 2 1 0x x m- + - =  

( )
2

1 2 .x m¬ ¾® - = -    ( )1  

Để parabol không cắt Ox  khi và chỉ khi ( )1  vô nghiệm 2 0 2m mÛ - < Û > . Chọn B. 
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Câu 65. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và trục Ox  là  

    2 2 1 0.x x m- + - =    ( )1  

Để parabol cắt Ox  tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương khi và chỉ khi ( )1  có hai 

nghiệm dương 

2 0
2

2 0 1 2
1

1 0

m
m

S m
m

P m

ì ¢D = - >ïï ì <ïïï ïÛ = > Û Û < <í í
ï ï >ïï îï = - >ïî

. Chọn A.  

Câu 66. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  với d  là 3 26 9x x x mx- + =  

( )
( )

2

2

0
6 9 0

6 9 0.   1

x
x x x m

x x m

é =
ê¬ ¾® - + - = ¬ ¾® ê - + - =êë

 

Để ( )P  cắt d  tại ba điểm phân biệt khi và chỉ ( )1  có hai nghiệm phân biệt khác 0  

2

0 0 0

9 0 90 6.0 9 0

m m

m mm

ì ¢ ì ìD >ï > >ï ïï ï ïÛ Û Ûí í í
ï ï ï- ¹ ¹- + - ¹ ï ïï î îî

.  Chọn A. 

Câu 67. Ta thấy 22 3 2 0,x x x- + > " Î ¡  nên 2 22 3 2 2 3 2x x x x- + = - + . 

Do đó phương trình đã cho tương đương với 24 5 2 5 0.x x m+ + - =    ( )*   

Khi đó để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi ( )*  có nghiệm duy nhất 

( )
7

0 25 16 2 5 0
80

m mÛ D = Û - - = Û = . Chọn D. 

Câu 68. Đặt ( )2 0t x t= ³ . 

Khi đó, phương trình đã cho trở thành: 2 2 3 0.t t m- + - =    ( )*  

Để phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi ( )*  có nghiệm không âm. 

 Phương trình ( )*  vô nghiệm khi và chỉ khi  0 2 0 2m m¢D < Û - < Û < . 

 Phương trình ( )*  có hai nghiệm âm khi và chỉ khi 

2 0

2 0

3 0

m

S m

P m

ì ¢D = - ³ïïïï = < Û Î Æí
ïïï = - >ïî

. 

Do đó, phương trình ( )*  có nghiệm không âm khi và chỉ khi 2m ³ . Chọn C. 

Câu 69. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và d   là 2 4 3 3x x mx- + = +  

( )( )
0

4 0
4

x
x x m

x m

ì =ïï¬ ¾® - + = ¬ ¾® í
ï = +ïî

. 

Để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  khi và chỉ khi 4 0 4m m+ ¹ Û ¹ - . 

Với ( )0 3 0;3x y A Oy= Þ = ¾¾® Î . 
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Với ( )2 24 4 3 4 ; 4 3x m y m m B m m m= + Þ = + + ¾¾® + + + . 

Gọi H  là hình chiếu của B  lên OA . Suy ra 4BBH x m= = + . 

Theo giả thiết bài toán, ta có 
9 1 9 1 9

. .3. 4
2 2 2 2 2

OABS OA BH mD = Û = Û + =  

1
4 3

7

m
m

m

é = -
êÛ + = Û
ê = -ë

. Chọn C. 

Câu 70. Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và d   là 2 4 3 3x x mx- + = +  

( )( )
0

4 0
4

x
x x m

x m

ì =ïï¬ ¾® - + = ¬ ¾® í
ï = +ïî

. 

Để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  khi và chỉ khi 4 0 4m m+ ¹ Û ¹ - . 

Khi đó, ta có ( )
33 3

1 2 8 0 4 8 4 2 2x x m m m+ = Û + + = Û + = Û = - . Chọn B. 

Câu 71. Phương trình ( ) ( )1 1f x m f x m- = ¬ ¾® = + . Đây là phương trình hoành độ giao 

điểm của đồ thị hàm số ( )y f x=  và đường thẳng 1y m= +  (song song hoặc trùng với 

trục hoành). 

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm khi và chỉ 
khi 1 1 2.m m+ > - Û > -  Chọn C. 

Câu 72. Ta có 2 25 7 2 0 5 7 2 .x x m x x m- + + = Û - + = -  ( )*   

Phương trình ( )*  là phương trình hoành độ giao điểm của parabol ( ) 2: 5 7P x x- +  và 

đường thẳng 2y m= -  (song song hoặc trùng với trục hoành). 

Ta có bảng biến thiên của hàm số 2 5 7y x x= - +  trên [ ]1;5  như sau: 

 

Dựa vào bảng biến ta thấy [ ]1;5x Î  thì 
3

;7
4

y
é ù
ê úÎ
ê úë û

. 

Do đo để phương trình ( )*  có nghiệm [ ]
3 3 7

1;5 2 7 .
4 8 2

x m mÎ Û £ - £ Û - ³ ³ -   

Chọn B. 

7   3  

5   1   x 

y 

- ¥   + ¥   
5

2
  

3

4
  

+ ¥   + ¥   
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3 PHÖÔNG TRÌNH - HEÄ PHÖÔNG TRÌNH 

Câu 73. Phương trình ( ) ( )2018 0 2018 .f x m f x m+ - = ¬ ¾® = -  Đây là phương trình 

hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số ( )y f x=  và đường thẳng 2018y m= -  (có 

phương song song hoặc trùng với trục hoành). 

Dựa vào đồ thị, ta có yêu cầu bài toán 2018 2 2016.m m- = Û =  Chọn B. 

Câu 74. Ta có ( )
( ) ( )

( ) ( )

; 0

; 0

f x f x
y f x

f x f x

³
=

ìï

- <
í= ï
ïïî

. Từ đó suy ra cách vẽ đồ thị hàm số ( )C  từ đồ 

thị hàm số ( )y f x=  như sau: 

 Giữ nguyên đồ thị ( )=y f x  phía trên trục hoành. 

 Lấy đối xứng phần đồ thị ( )=y f x  phía dưới trục 

hoành qua trục hoành (bỏ phần dưới ). 

Kết hợp hai phần ta được đồ thị hàm số 

( )=y f x  như hình vẽ. 

 

Phương trình ( )f x m=  là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 

( )y f x=  và đường thẳng y m=  (song song hoặc trùng với trục hoành). 

Dựa vào đồ thị, ta có yêu cầu bài toán 0 1.mÛ < <  Chọn A. 

Câu 75. Ta có ( ) ( )f x f x=  nếu 0x ³ . Hơn nữa hàm ( )f x  là hàm số chẵn. Từ đó suy ra 

cách vẽ đồ thị hàm số ( )C  từ đồ thị hàm số ( )y f x=  như sau: 

 Giữ nguyên đồ thị ( )=y f x  phía bên phải trục tung. 

 Lấy đối xứng phần đồ thị ( )=y f x  

phía bên phải trục tung qua trục tung. 

Kết hợp hai phần ta được đồ thị hàm số 

( )=y f x  như hình vẽ. 

Phương trình 

 ( ) ( )1 1f x m f x m- = Û = +  là phương trình 

hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số ( )y f x=  và 

đường thẳng 1y m= +  (song song hoặc trùng với 

trục hoành). 

Dựa vào đồ thị, ta có yêu cầu bài toán 1 3 2.m mÛ + = Û =  Chọn A. 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

BAØI 

1. 

 ÑAÏI CÖÔNG VEÀ PHÖÔNG TRÌNH 

 

Câu 1. Chọn D. Vì 2 1 0x + ¹  với mọi x Î ¡ .  

Câu 2. Phương trình xác định khi 

1 0 1

2 0 2 3.

3 0 3

x x

x x x

x x

ì ì- ³ ³ï ïï ïï ïï ï- ³ Û ³ Û ³í í
ï ïï ïï ï- ³ ³ï ïî î

 Chọn D.  

Câu 3. Phương trình xác định khi 
2 0 2

2 7.
7 0 7

x x
x

x x

ì ì- ³ ³ï ïï ïÛ Û £ <í í
ï ï- > <ï ïî î

 Chọn D. 

Câu 4. Phương trình xác định khi 
2

0

1 0

x

x

ì >ïï
í
ï - ³ïî

. Chọn C. 

Câu 5. Phương trình xác định khi 2 0 2x x- > Û > . Chọn D. 

Câu 6. Phương trình xác định khi 
2 24 0

33 0

xx

xx

ì ì ¹ ±ï - ¹ ïï ïÛí í
ï ï ³ -+ ³ ïï îî

. Chọn A. 
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